A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. CẤU TRÚC HẠT NHÂN                                                                                                                    
1. Thí nghiệm tán xạ hạt alpha
Bắn chùm hạt alpha (tích điện dương) vào một lá vàng mỏng.
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Kết quả thí nghiệm:
· Phần lớn các hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mỏng.
· Một số ít các hạt alpha bị lệch khỏi phương ban đầu.
· 
Một tỉ lệ rất nhỏ các hạt alpha bị chệch hướng ở góc lớn hơn 
Kết luận từ thí nghiệm: Phần lớn không gian bên trong nguyên tử là rỗng, toàn bộ điện tích dương trong nguyên tử chỉ tập trung tại một vùng có bán kính rất nhỏ nằm ở tâm của nguyên tử, được gọi là hạt nhân của nguyên tử.
2. Mô hình đơn giản của nguyên tử
[image: Basic Structure of Atom: Learn Definition, Facts and Examples]Mô hình nguyên tử của Rutherford:
· Nguyên tử có cấu trúc rỗng với hạt nhân nằm ở tâm của nguyên tử. Khối lượng của hạt nhân xấp xỉ bằng khối lượng của nguyên tử, điện tích của hạt nhân có giá trị dương (bằng tổng điện tích các hạt proton).
· Các electron phân bố trong không gian trống xung quanh hạt nhân và chuyển động trong các quỹ đạo khép kín quanh hạt nhân.
3. Cấu tạo hạt nhân
a) Cấu trúc hạt nhân
- Hạt nhân được cấu tạo bởi các hạt proton và neutron, gọi chung là nucleon.
	
	Proton
	Neutron

	Khối lượng
	


	


	Điện tích
	

	0


- Số proton trong hạt nhân (Z) là số hiệu nguyên tử, bằng số thứ tự của nguyên tố trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- Tổng số nucleon trong hạt nhân được gọi là số khối:



Trong đó,  là số neutron.
b) Kích thước hạt nhân

Bán kính hạt nhân được xác định gần đúng bởi công thức: .

Lưu ý: .
c) Khối lượng hạt nhân
- Trong vật lí hạt nhân, khối lượng thường được đo bằng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là amu (hoặc u).


-1 amu có giá trị bằng  khối lượng của một nguyên tử của đồng vị .


4. Kí hiệu hạt nhân và đồng vị

- Hạt nhân của nguyên tử tương ứng với nguyên tố có kí hiệu hoá học X được kí hiệu là .


- Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số proton  nhưng có số neutron  khác nhau.
II. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HAT NHÂN
1. Lực hạt nhân
- Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nụcleon và có tác dụng liên kết các nucleon với nhau để tạo thành hạt nhân.

- Lực hạt nhân là lực hút và có bán kính tác dụng trong phạm vi kích cỡ hạt nhân, khoảng .
2. Độ hụt khối


Độ hụt khối của hạt nhân bằng hiệu giữa tổng khối lượng của các nucleon riêng rẽ tạo thành hạt nhân  và khối lượng của hạt nhân .


3. Hệ thức Einstein và năng lượng liên kết hạt nhân


- Hệ thức Einstein giữa khối lượng  và năng lượng toàn phần  :



Trong đó,  là tốc độ ánh sáng trong chân không.
- Năng lượng liên kết hạt nhân bằng năng lượng tối thiểu để tách một hạt nhân thành các nucleon riêng rẽ hoặc bằng năng lượng toả ra khi các nucleon riêng rẽ kết hợp thành hạt nhân.


- Năng lượng liên kết hạt nhân thường được đo bẳng đơn vị MeV .


4. Năng lượng liên kết riêng hạt nhân
– Năng lượng liên kết riêng hạt nhân là năng lượng liên kết tính cho một nucleon.


- Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
III. PHÁN ƯNG HAT NHÂN
1. Phản ứng hạt nhân
- Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.


- Hai loại phản ứng hạt nhân:
+ Phản ứng hạt nhân tự phát.
+ Phản ứng hạt nhân kích thích.
2. Các định luật bảo toàn trong phả̉n ứng hạt nhân
- Bảo toàn điện tich: Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các hạt sản phẩm.


- Bảo toàn số nucleon: Tổng số nucleon (số khối) của các hạt tương tác bằng tổng số nucleon (số khối) của các hạt sản phẩm.


- Ngoài ra, trong phản ứng hạt nhân còn có sự bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần.
3. Phản ứng phân hạch
- Phản ứng phân hạch là quá trình trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn.
- Có thể tạo ra phản ứng phân hạch bằng cách bắn phá các hạt nhân nặng bằng neutron.

Ví dụ: .
- Phản ứng phân hạch toả năng lượng.
4. Phản ứng tổng hợp hạt nhân
- Phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch) là quá trình trong đó hai hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau để tạo thành hạt nhân nặng hơn.

Ví dụ: .
- Phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ cực cao với mật độ hạt nhân đủ lớn và thời gian duy trì nhiệt độ cao đủ dài.
- Phản ứng tổng hợp hạt nhân đang diễn ra trong lõi của các sao.
- Phản ứng tổng hợp hạt nhân toả năng lượng.
5. Năng lượng của phản ứng hạt nhân
- Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tương tác luôn chênh lệch với tổng khối lượng của các hạt nhân sản phẩm.
- Năng lượng của phản ứng hạt nhân được xác định bởi công thức:


Theo hệ thức Einstein:
· 
Nếu  : phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
· 
Nếu  : phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
IV. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ
1. Hiện tượng phóng xa
- Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phá́t phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
- Tính chất cơ bản của hiện tượng phóng xạ:
+ Tính tự phát: không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất môi trường,...
+ Tính ngẫu nhiên: không thể dự đoán chính xác thời điểm một hạt nhân phóng xạ thực hiện phân rã.
2. Các tia phóng xạ
	Tia phóng xa
	
Alpha
	
Beta  
	
Gamma 

	Bản chất
	
Hạt nhân 
	
Electron 
	
Positron 
	Sóng điện từ

	Tốc độ
	
Khoảng 
	Xấp xỉ tốc độ ánh sáng
	Tốc độ ánh sáng

		Khả năng

	gây ion hoá



	Mạnh
	Kém hơn tia alpha

	Kém

		Khả năng

	đâm xuyên



	Kém
	Mạnh hơn tia alpha
	Rất mạnh
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3. Chu kì bán rã và hằng số phóng xạ
- Chu kì bán rã là khoảng thời gian để một nửa số hạt nhân của một mẫu phóng xạ phân rã.

- Hằng số phóng xạ đặc trưng cho từng chất phóng xạ, có mối liên hệ với chu kì bán rã theo công thức: .

- Trong hệ SI, đơn vị của hằng số phóng xạ là .
4. Định luật phóng xạ
Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ còn lại giảm theo thời gian theo quy luật hàm số mũ:
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5. Độ phóng xạ
- Độ phóng xạ đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, được xác định bằng số hạt nhân phóng xạ phân rã trong một giây.
- Độ phóng xạ giảm theo thời gian với cùng quy luật hàm mũ giống số hạt nhân phóng xạ.
- Độ phóng xạ tại mỗi thời điểm bằng tích của hằng số phóng xạ và số lượng hạt nhân phóng xạ chứa trong chất đó tại thời điểm đang xét:


– Đơn vị thường dùng để đo độ phóng xạ là Bq và Ci:


V. CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN VÀ AN TOÀN PHÓNG XA
1. Ứng dụng công nghệ hạt nhân trong đời sống
- Điện hạt nhân: Khai thác năng lượng toả ra từ các thanh nhiên liệu trong lò phản ứng để tạo hơi nước làm quay tuabin máy phát điện.
- Y học hạt nhân: Ứng dụng các hiệu ứng vật lí hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Công nghệ hạt nhân còn được ứng dụng trong công nghiệp (kiểm tra chất lượng sản phẩm), nông nghiệp (cải tạo giống, bảo quản nông sản), khảo cổ (định tuổi mẫu vật),...
2. An toàn phóng xạ
a) Tác hại của các tia phóng xa
Tác hại của các tia phóng xạ tuỳ thuộc vào liều lượng chiếu xạ, thời gian phơi nhiễm, khả năng thâm nhập của các tia này vào cơ thể.
	Tia alpha
	Tia beta
	Tia gamma

		- Ít gây nguy hại khi nguồn

	phóng xạ ở bên ngoài cơ thể.

	- Gây nguy hiểm nếu thâm nhập

	vào cơ thể qua con đường ăn

	uống, hít thở; có thể gây ung thư.



		- Có thể gây bỏng nếu có cuờng

	độ lớn.

	- Không nguy hiểm bằng tia alpha

	nếu thâm nhập vào cơ thể.



		Gây nguy hiểm cho

	các mô cơ thể, cho

	dù ở khoảng cách

	tương đối xa nguồn

	phóng xạ.





b) Biển cảnh báo khu vực có chất phóng xa 
[image: Biển cảnh báo chất phóng xạ hoặc bức xạ ion hóa có sẵn giá rẻ - Biển báo  Đại An]                                     [image: A red triangle with black and white symbols
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c) Quy tắc an toàn phóng xa
(1) Giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ.
(2) Sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt.
(3) Giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.
[image: A diagram of a person's body

Description automatically generated]


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phuoong án đúng.
4.1. Bên dưới là kí hiệu cho năm hạt nhân khác nhau. Hai hạt nhân nào là đồng vị của cùng một nguyên tố?

	

	

	

	

	
  

	Hạt nhân 1
	Hạt nhân 2
	Hạt nhân 3
	Hạt nhân 4
	Hạt nhân 5




A. Hạt nhân 1 và hạt nhân 2 .			B. Hạt nhân 2 và hạt nhân 3 .
C. Hạt nhân 2 và hạt nhân 5 .			D. Hạt nhân 4 và hạt nhân 5 .
Lời giải
Chọn  A.
Đồng vị là những hạt nhân có cùng số proton nhưng khác số neutron (hay khác số nucleon).
4.2. Hình nào sau đây biểu diễn đúng cấu trúc của một nguyên tử trung hoà?
[image: A diagram of a molecule
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Lời giải
Chọn  A.
Nguyên tử trung hòa có số proton bằng số electron.
4.3. Phát biểu nào về hạt nhân nguyên tử là đúng?
A. Chúng có tổng điện tích bằng 0 .
B. Chúng được cấu thành bởi electron, proton và neutron.
C. Chúng luôn có số proton và số neutron bằng nhau.
D. Chúng có kích cỡ rất nhỏ so với nguyên tử.
Lời giải
Chọn  D.

Hạt nhân nguyên tử  gồm Z proton mang điện tích dương và (A – Z) neutron không mang điện. Số proton và số neutron của hạt nhân có thể giống hoặc khác nhau.
Hạt nhân mang điện tích dương bằng +Ze. 
Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử. 


4.4.  là một đồng vị phóng xạ của nguyên tố phosphorus. Mỗi hạt nhân  có chứa bao nhiêu neutron?
A. 15 .			B. 30 .			C. 16 .			D. 45 .
Lời giải
Chọn  A.
Số neutron của hạt là N = A – Z = 30 – 15 = 15.

4.5. Bán kính của một hạt nhân được đo bằng phương pháp tán xạ electron là . Số khối của hạt nhân đó là
A. 27.			B. 40 .			C. 56 .			D. 120 .
Lời giải
Chọn  A.

Công thức tính bán kính hạt nhân là: \

Thay số có: 





4.6. Hạt nhân  có khối lượng . Biết khối lượng proton và neutron lần lượt là  và . Năng lượng liên kết của hạt nhân  là


A. .		B. 105 MeV .			C. 7,5 MeV.		D. .
Lời giải
Chọn  B.

Độ hụt khối của hạt nhân là 


Năng lượng liên kết của hạt nhân  là: 





4.7. Hạt nhân radon  có khối lượng . Biết khối lượng proton và neutron lần lượt là  và . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là


A. 1664 MeV .			B. .		C. .			D. 7,02 MeV
Lời giải
Chọn  B.

Độ hụt khối của hạt nhân là 


Năng lượng liên kết của hạt nhân  là:  

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là: 

4.8. Mức độ bền vững cấu trúc của một hật nhân được xác định bởi
A. khối lượng hạt nhân.				B. độ hụt khối.
C. năng lượng liên kết hạt nhân.			D. năng lượng liên kết riêng hạt nhân.
Lời giải
Chọn  D.
Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

4.9. Trong phản ứng hatt nhân: . Hạt X là




A. .			B. .			C. .			D. .
Lời giải
Chọn  C.

Gọi kí hiệu của hạt nhân X là 
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích ta có:



Vậy X là 
4.10. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?


A. .				B. .


C. .			D. .
Lời giải
Chọn  B.
Phân hạch là phản ứng hạt nhân xảy ra khi một hạt nhân nặng (A>200) hấp thụ một neutron chậm bị vỡ thành hai hạt nhân có số khối trung bình đồng thời giải phóng một vài neutron.

4.11. Phát biểu nào sau đây về tia phóng xạ alpha là đúng?
A. Tia alpha là dòng electron chuyển động nhanh.
B. Tia alpha là một dạng bức xạ điện từ.
C. Tia alpha có khả năng ion hoá cao hơn so với tia phóng xạ gamma.
D. Tia alpha có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia beta.
Hướng dẫn:
Tia alpha có khả năng ion hóa không khí mạnh hơn tia gamma và beta 
Chọn C
4.12. Hình sau mô tả đường đi của ba loại tia phóng xạ: X, Y và Z.
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X, Y, Z có bản chất lần lượt là
A. tia alpha, tia beta, tia gamma.	B. tia beta, tia alpha, tia gamma.
C. tia beta, tia gamma, tia alpha.	D. tia gamma, tia alpha, tia beta.
Hướng dẫn:
Xếp theo thứ tự khả năng đâm xuyên tăng dần: tia alpha, tia beta, tia gamma.
Chọn B
4.13. Một chất phóng xạ giải phóng một loại hạt từ bên trong hạt nhân của nó. Hạt đó có cấu trúc gồm hai proton và hai neutron. Tên gọi của quá trình này là gì?
A. Phóng xạ alpha.		B. Phóng xạ beta.
C. Phóng xạ gamma.		D. Phân hạch hạt nhân.
Hướng dẫn:

Tia alpha có  bản chất là hạt nhân  có cấu tạo gồm hai proton và hai neutron
Chọn A

4.14. Bảng sau trình bày kết quả thí nghiệm xác định chu kì bán rã của một chất phóng xạ.
	Thời gian (s)
	Độ phóng xạ (Bq)

	0
60
120
180
240
	150
120
95
75
60


Chu kì bán rã của chất phóng xạ trong thí nghiệm là
A. 60 s.	B. 120 s.	C. 180 s.	D. 240 s.
Hướng dẫn:
Chu kỳ bán rã là khoảng thời gian mà số hạt nhân (Độ phóng xạ) giảm đi một nửa: T = 180 s

Ta có 
Chọn C
4.15. Hình sau là đồ thị biểu diễn độ phóng xạ của một vật liệu phóng xạ thay đổi theo thời gian.
[image: Ảnh có chứa hàng, Sơ đồ, biểu đồ, văn bản
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Chu kì bán rã của vật liệu phóng xạ này là
A. 20 s. 	B. 53 s. 	C. 106 s. 	D. 45 s.
Hướng dẫn:

Ta có 
Chọn B
4.16. Loại phản ứng hạt nhân được khai thác bên trong các nhà máy điện hạt nhân ngày nay là
A. phản ứng phân hạch.		B. phản ứng tổng hợp hạt nhân.
C. phóng xạ.		D. phản ứng phân hạch và phóng xạ.
Hướng dẫn:
Chọn A
4.17. Xạ trị là một phương pháp tiên tiến để điều trị bệnh ung thư. Khi sử dụng máy xạ trị để chữa bệnh, nội dung nào sau đây là không chính xác?
A. Máy xạ trị chiếu tia phóng xạ từ bên ngoài vào tế bào ung thư trong cơ thể để tiêu diệt chúng.
B. Tia phóng xạ từ máy xạ trị chỉ tác động lên tế bào ung thư và không ảnh hưởng đến các tế bào khoẻ mạnh khác.
C. Xạ trị là phương pháp điều trị có chi phí cao.
D. Ngoài cách chiếu xạ trực tiếp, bệnh nhân cũng có thể được tiêm dược chất có chứa đồng vị phóng xạ để mạch máu vận chuyển đến tiêu diệt tế bào ung thư.
Hướng dẫn:
Tia phóng xạ không chỉ tác động lên tế bào ung thư mà còn tác động lên các tế bào khỏe mạnh lân cận
Chọn B
4.18. Hình bên mô tả một chiếc hộp được dùng để cất trữ chất phóng xạ. Vật liệu nào là thích hợp nhất để làm hộp?
[image: Ảnh có chứa hộp, côngtenơ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
A. Nhôm. 	B. Đồng.	C. Chì. 	D. Thép.
Hướng dẫn:
Chì là kim loại có khả năng cản các tia phóng xạ
Chọn C
4.19. Những người làm việc với vật liệu phóng xạ thường đeo một túi phim ảnh nhỏ bọc trong giấy. Túi phim được dùng để theo dõi mức độ phơi xạ của họ. Loại bức xạ nào được phát hiện bởi túi phim này?
A. Tia alpha. 		B. Tia beta.
C. Tia gamma và tia beta. 		D. Tia gamma.
Hướng dẫn:
Chọn C
4.20. Cách nào là an toàn nhất để xử lí một lượng lớn chất thải có tính phóng xạ cao?
A. Thiêu trên ngọn lửa.	                       B. Chôn sâu dưới lòng đất ở vùng có thềm đá khô cằn.
C. Rót xuống hố.	                        D. Bơm ra sông hồ.
Hướng dẫn:
Chọn B


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

4.21. Kí hiệu hạt nhân cho radium 226 là .
a) Mỗi hạt nhân Ra có 88 proton.

b) Số nucleon trong mỗi hạt nhân  là 134.
c) Trong mỗi nguyên tử Ra trung hoà có 88 electron.


d) Bán kính hạt nhân  có giá trị khoảng .
[bookmark: _Hlk175166616]Hướng dẫn:
a. Đ

b. S   Số nucleon trong mỗi hạt nhân  là 226.
c. Đ
d. Đ

4.22. Vào năm 1911, Ernest Rutherford và các cộng sự đã tiến hành thí nghiệm tán xạ hạt alpha nổi tiếng. Ông sử dụng chùm hạt alpha tích điện dương bắn phá vào một lá vàng rất mỏng đặt trong hộp chân không. Hình dưới đây minh hoạ kết quả thí nghiệm.
[image: Diagram of a diagram of a cell

Description automatically generated]
a) Phần lớn hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mà không bị lệch hướng vì các nguyên tử vàng trung hoà điện.
b) Một tỉ lệ nhỏ hạt alpha bị lệch hướng ít nhiều so với phương ban đầu vì chúng đã tương tác với lớp vỏ electron trong các nguyên tử.


c) Một tỉ lệ rất nhỏ (chỉ 1 trong khoảng  ) hạt alpha bị lệch hướng lớn hơn  vì chúng tương tác trực tiếp với phần tích điện dương bên trong các nguyên tử.
d) Kết quả thí nghiệm chứng tỏ phần lớn không gian bên trong nguyên tử là trống rỗng với một hạt nhân tích điện dương ở trung tâm nguyên tử.
Hướng dẫn:
a.  S   Phần lớn hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mà không bị lệch hướng vì đường đi lệch hạt nhân
b.  Đ
c. Đ
d. Đ







4.23.  là đồng vị bền và phổ biến nhất của nguyên tố oxygen (với tỉ lệ  trong tự nhiên). Mỗi hạt nhân  có khối lượng xấp xỉ . Biết khối lượng protọn và neutron lần lượt là  và .

a) Mỗi hạt nhân  có chứa số lượng proton và neutron bằng nhau.

b) Độ hụt khối của hạt nhân  là 0,137005 amu.

c) Năng lượng liên kết của hạt nhân  là 325 MeV.


d) Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là  nucleon.
Hướng dẫn:
a. Đ
b. Đ

c.  S   Năng lượng liên kết của hạt nhân  là 127,62 MeV.
d. Đ

4.24. Bảng sau cho biết độ hụt khối của một số hạt nhân.
	Hạt nhân
	Độ hụt khối (amu)

	
Hydrogen
	0,00240

	
Sắt 
	0,52875

	
Chì 
	1,75784

	
Uranium 
	1,93538



a) Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì năng lượng liên kết riêng hạt nhân càng lớn.


b) Năng lượng liên kết của hạt nhân  là .


c) Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là .

d) Trong 4 hạt nhân ở bảng trên, hạt nhân  có năng lượng liên kết riêng lớn nhất.
Hướng dẫn:
a. Đ


b. S   Năng lượng liên kết của hạt nhân  là .


c.  S   Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là .
d. Đ


4.25. Vào năm 1925, Patrick Blackettđã làm thí nghiệm bắn phá hạt alpha vào hạt nhân , tạo ra hai hạt nhân mới theo phương trình:


a) Đây là phản ứng hạt nhân kích thích.


b) Mỗi hạt nhân  có nhiều hơn hạt nhân neutron.


c)  là một đồng vị của nguyên tố oxygen .
d) Trong phản ứng trên, điện tích và khối lượng nghỉ của các hạt nhân được bảo toàn.
Hướng dẫn:
a. Đ


b. S   Mỗi hạt nhân  có nhiều hơn hạt nhân neutron.
c.  Đ
d. S   Trong phản ứng trên, điện tích của các hạt nhân được bảo toàn. Còn khối lượng nghỉ của các hạt nhân không bảo toàn.


4.26. Vào năm 1939, Otto Hahn đã làm thí nghiệm dùng neutron nhiệt bắn vào  và thu được phản ứng hạt nhân:


a) Đây là phản ứng phân hạch.
b) Neutron nhiệt trong phản ứng là neutron nhanh (có động năng đủ lớn).

[bookmark: _Hlk175168539]c) Trong phương trình, X là hạt nhân  



d) Nếu  phân hạch hết thì năng lượng toả ra là . Cho số Avogadro .
Hướng dẫn:
a. Đ
b. Đ

c. S   X là hạt nhân 
d. Đ

4.27. Bên dưới là 3 phản ứng hạt nhân trong chuỗi phản ứng proton - proton xảy ra trong lõi Mặt Trời.

(1) 

(2) 

(3) 
a) (1) là quá trình phóng xạ beta cộng và (2) là quá trình phóng xạ gamma.
b) (1), (2) và (3) là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
c) Phản ứng (1) và (2) chỉ xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cực cao, còn phản ứng (3) có thể xảy ra trong điều kiện áp suất đủ lớn.
d) Cả 3 phản ứng đều có tổng khối lượng nghỉ của các hạt sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt tương tác nên chúng là phản ứng toả năng lượng.
Hướng dẫn:
a. Đ
b.  S     (1), (2) là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
c.  Đ
d.  S
4.28. Cho phản ứng hạt nhân sau:

a) Trong phương trình, .
b) Hạt  trong phương trình là positron.
c) Hạt nhân con có nhiều hơn hạt nhân mẹ một neutron.
d) Trong quá trình phóng xạ beta trừ, đã có sự biến đổi một hạt neutron thành proton.
Hướng dẫn:
a. Đ
b.  S   Hạt  trong phương trình là beta trừ
c.  S   Hạt nhân con có ít hơn hạt nhân mẹ một neutron.
d. Đ




4.29. Đồng vị phóng xạ thorium  có chu kì bán rã  năm. Tại một thời điểm nhất định, độ phóng xạ của một mẫu  là 120 Bq.


a) Hằng số phóng xạ của  là .

b) Thời gian cần thiết để độ phóng xạ của mẫu chất này giảm còn 15 Bq là  năm.

c) Khi độ phóng xạ giảm còn 15 Bq thì phần nhiều khối lượng trong mẫu không còn là  nữa.

d) Khi sử dụng một mẫu  trong phòng thí nghiệm, người ta có thể xem độ phóng xạ của nó là không đổi.
Hướng dẫn:


a. S   Hằng số phóng xạ của  là .
b. Đ 
c.  Đ
d.  Đ
4.30. Sự phân hạch của các nguyên tố nặng được khám phá thực nghiệm vào tháng 12 năm 1938. Lí thuyết về phản ứng nhiệt hạch bắt đầu được xây dựng vào thập niên 1920. Cho đến nay, con người đã có những tiến bộ rất lớn trong việc tìm hiểu và ứng dụng những phản ứng hạt nhân này.
a) Ngày nay, phản ứng phân hạch được khai thác trong lò phản ứng của các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.
[bookmark: _Hlk175170273]b) Phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lõi của Trái Đất, nó là nguồn gốc năng lượng địa nhiệt của Trái Đất.
c) Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là phản ứng hạt nhân kích thích và toả năng lượng.
d) Cho đến nay, con người chưa điều khiển được phản ứng nhiệt hạch để phát điện.
Hướng dẫn:
a.  Đ
b.  S   Phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lõi của các sao
c.  Đ
d.  Đ



4.31. Hạt nhân của một nguyên tố  có số khối 56 và có số neutron nhiều hơn số proton 4 đơn vị. Xác định số điện tích hạt nhân của X.
Hướng dẫn giải



Kí hiệu hạt nhân 

Điện tích của hạt nhân 





4.32. Đồng vị có khối lượng hạt nhân là  Biết khối lượng proton và neutron lần lượt là và  Tính độ hụt khối của hạt nhân (Kết quả làm tròn đến một chữ số có nghĩa)
Hướng dẫn giải





4.33. Hạt nhân có độ hụt khối là Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là bao nhiêu MeV ? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)
Hướng dẫn giải




4.34. Một hạt nhân có độ hụt khối là  Năng lượng cần thiết để phá vỡ cấu trúc hạt nhân X thành các nucleon riêng rẽ là bao nhiêu MeV ? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)
Hướng dẫn giải
Năng lượng cần thiết để phá vỡ cấu trúc hạt nhân X thành các nucleon riêng rẽ là năng lượng liên kết





4.35. Cho phản ứng hạt nhân: . Biết số Avogadro . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được  là bao nhiêu MJ? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên) 
Hướng dẫn giải


Số phản ứng hạt nhân xảy ra khi tổng hợp được  là 

Tổng năng lượng tỏa ra 







4.36. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện là 1200 MW và hiệu suất phát điện là . Nhà máy sử dụng các thanh nhiên liệu hạt nhân  được làm giàu  (nghĩa là  chiếm  khối lượng thanh nhiên liệu). Biết rằng mỗi phân hạch của hạt nhân  toả năng lượng 200 MeV. Cho số Avogadro  Khối lượng nhiên liệu nhà máy sử dụng trong một năm (365 ngày) là bao nhiêu kg ? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).
Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra của các thanh nhiên liệu trong một năm: 

Số phản ứng hạt nhân xảy ra 


Khối lượng hạt nhân là 


Do thanh nhiên liệu hạt nhân  được làm giàu nên khối lượng nhiên liệu:


Vậy khối lượng nhiên liệu nhà máy sử dụng trong một năm là khoảng 5769 kg.



4.37. Đồng vị  có chu kì bán rã 8 ngày được sử dụng rộng rãi trong y học đề điều trị bệnh ung thư tuyến giáp. Giả sử một bệnh nhân được tiêm một dược chất có chứa  vào hệ tuần hoàn máu và dược chất này không bị cơ thể đào thải. Xác định số  còn lại trong cơ thể người bệnh sau một tháng (30 ngày). (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).
Hướng dẫn giải

Khối lượng phóng xạ còn lại: 
4.38. Một mẫu chất phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu là 128 phân rã/phút và chu kì bán rã là 4 ngày. Sao bao nhiêu ngày thì độ phóng xạ của mẫu chất giảm còn 32 phân rã/phút? (Kết quả làm tròn đến một chữ số có nghĩa).
Hướng dẫn giải

Độ phóng xạ tại thời điểm t: ngày


4.39. Hai cổ vật A và B được làm từ cùng một loại gỗ có kích cỡ và khối lượng bằng nhau, nhưng khi đo độ phóng xạ  của chúng, người ta thấy độ phóng xạ của chúng chênh lệch nhau 2,23 lần. Biết có chu kì bán rã 5730 năm. Hai cổ vật đó được chế tác cách nhau bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).
Hướng dẫn giải

Độ phóng xạ tại thời điểm t: 

năm

4.40. Một hạt nhân có số khối 184 ban đầu nằm yên và phân rã bằng cách phát ra một hạt alpha và toả ra năng lượng  Biết rằng động lượng và năng lượng toàn phần cũng được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Coi khối lượng hạt nhân theo đơn vị amu gần bằng số khối. Động năng của hạt alpha là bao nhiêu MeV ? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).
Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng 
Do ban đầu hạt X đứng yên. Áp dụng bảo toàn động lượng: 



Phản ứng tỏa năng lượng 

Giải hệ phương trình 

2

image3.png




image50.wmf
tt

HN

l

=


oleObject45.bin

image51.wmf
10

1Bq1 phân rã/s 

1Ci3,7.10Bq

=

=


oleObject46.bin

image52.jpeg




image53.png




image54.png




image55.wmf
35

17

X


oleObject47.bin

image56.wmf
37

17

X


image4.wmf

oleObject48.bin

image57.wmf
38

18

X


oleObject49.bin

image58.wmf
81

35

X


oleObject50.bin

image59.wmf
81

37

X


oleObject51.bin

image60.png




image61.wmf
A

Z

X


oleObject52.bin

oleObject2.bin

image62.wmf
30

15

P


oleObject53.bin

image63.wmf
30

15

P


oleObject54.bin

image64.wmf
3,6fm


oleObject55.bin

image65.wmf
1

3

R=1,2.Afm


oleObject56.bin

image66.wmf
1

3

3,6fm=1,2.Afm A=27

Þ


oleObject57.bin

image5.wmf
 kg

27

1,673.10

-


image67.wmf
14

7

 N


oleObject58.bin

image68.wmf
13,9992amu


oleObject59.bin

image69.wmf
1,0073amu


oleObject60.bin

image70.wmf
1,0087amu


oleObject61.bin

oleObject62.bin

image71.wmf
0,1128MeV


oleObject3.bin

oleObject63.bin

image72.wmf
10,5MeV


oleObject64.bin

image73.wmf
pnhn

Δm=Z.m+(A-Z)m- m=7.1,0073+7.1,0087 - 13,

9992=0,1128amu


oleObject65.bin

oleObject66.bin

image74.wmf
2

lk

E=

Δm.c=0,1128.931,5105MeV

»


oleObject67.bin

image75.wmf
222

86

Rn


oleObject68.bin

image6.wmf
 kg

27

1,675.10

-


image76.wmf
222,0175amu


oleObject69.bin

image77.wmf
1,0073amu


oleObject70.bin

image78.wmf
1,0087amu


oleObject71.bin

image79.wmf
222

86

Rn


oleObject72.bin

image80.wmf
7,5MeV


oleObject73.bin

oleObject4.bin

image81.wmf
1,77MeV


oleObject74.bin

image82.wmf
pnhn

Δm=Z.m+(A-Z)m-m=86.1,0073+(222-86).1,008

7-222,0175=1,7935amu


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image83.wmf
2

lk

E=

Δm.c


oleObject77.bin

image84.wmf
lk

lkr

E

1,7935.931,5

E==7,5MeV.

A222

»


oleObject78.bin

image85.wmf
74

32

LiX2He

+®


image7.wmf
C

19

1,6.10

-

+


oleObject79.bin

image86.wmf
3

1

H


oleObject80.bin

image87.wmf
2

1

H


oleObject81.bin

image88.wmf
1

1

H


oleObject82.bin

image89.wmf
1

0

n


oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject5.bin

image90.wmf
72.41

32.21

AA

ZZ

+==

ìì

Þ

íí

+==

îî


oleObject85.bin

image91.wmf
1

1

H


oleObject86.bin

image92.wmf
2381239

92092

UU

n

+®


oleObject87.bin

image93.wmf
2351141921

92056360

UBaKr3

nn

+®++


oleObject88.bin

image94.wmf
2384234

92290

UHeTh

®+


oleObject89.bin

image8.wmf
AZN

=+


image95.wmf
714

312

LiH2He

+®


oleObject90.bin

image96.png
Nhua Nhom Chi
(day 2 mm) (day 10 mm) (day 50 mm)




image97.wmf
4

2

He


oleObject91.bin

image98.wmf
60

0

21201502180()

t

TT

HHTs

--

=Þ=´Þ=


oleObject92.bin

image99.png
Do phong xa 4
(phan ra/s)
30

25

20

10

0 20 40 60 80 100 Thoi gian (s)




image100.wmf
30

0

22030253()

--

=Þ=´Þ»

t

TT

HHTs


oleObject93.bin

oleObject6.bin

image101.png




image102.wmf
226

88

Ra


oleObject94.bin

oleObject95.bin

image103.wmf
226

88

Ra


oleObject96.bin

image104.wmf
13

7,3110 cm

-

×


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image105.png
Léch hwéng

Chi 1 trong
khoang 10* hat
a bi léch hon 90°

Hat nhin

Chum hat a PP
: nguyen tu’ vang

Léch hwéng




image9.wmf
N


image106.wmf
4

10


oleObject99.bin

image107.wmf
90

°


oleObject100.bin

image108.wmf
16

8

O


oleObject101.bin

image109.wmf
99,762%


oleObject102.bin

oleObject103.bin

image110.wmf
15,990523amu


oleObject7.bin

oleObject104.bin

image111.wmf
1,007276amu


oleObject105.bin

image112.wmf
1,008665amu


oleObject106.bin

image113.wmf
16

8

O


oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

image10.wmf
1

3

1,2fm

rA

»


image114.wmf
7,976MeV/


oleObject111.bin

oleObject112.bin

image115.wmf
2

H


oleObject113.bin

image116.wmf
56

Fe


oleObject114.bin

image117.wmf
208

Pb


oleObject115.bin

image118.wmf
238

U


oleObject8.bin

oleObject116.bin

image119.wmf
2

H


oleObject117.bin

image120.wmf
1,12MeV


oleObject118.bin

image121.wmf
208

 Pb


oleObject119.bin

image122.wmf
8,4MeV


oleObject120.bin

image123.wmf
56

Fe


image11.wmf
15

1fm10 m

-

=


oleObject121.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
2,24MeV


oleObject123.bin

oleObject124.bin

image125.wmf
7,87MeV/nucleon


oleObject125.bin

oleObject126.bin

image126.wmf
414171

2781

He NOH

+®+


oleObject127.bin

oleObject9.bin

image127.wmf
17

8

O


oleObject128.bin

image128.wmf
14

7

 N 3


oleObject129.bin

image129.wmf
17

8

O


oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

image130.wmf
14

7

 N 2


oleObject133.bin

image12.wmf
1

12


image131.wmf
235

92

U


oleObject134.bin

image132.wmf
2351236*951

92092390

UUYX3200MeV

nn

+®®+++


oleObject135.bin

image133.wmf
53

139

I


oleObject136.bin

image134.wmf
235

92

1,0 kgU


oleObject137.bin

image135.wmf
13

8,2.10 J


oleObject138.bin

oleObject10.bin

image136.wmf
231

A

6,02210 mol

N

-

»×


oleObject139.bin

image137.wmf
53

138

I


oleObject140.bin

image138.wmf
1120

1111e

HHD

ev

+®++


oleObject141.bin

image139.wmf
213

112

DHHe

g

+®+


oleObject142.bin

image140.wmf
33411

22211

HeHeHeHH

+®++


oleObject143.bin

image13.wmf
12

6

C


image141.wmf
232

90

Th


oleObject144.bin

image142.wmf
10

1,410

×


oleObject145.bin

image143.wmf
232

90

Th


oleObject146.bin

image144.wmf
232

90

Th


oleObject147.bin

image145.wmf
111

4,9510 s

--

×


oleObject148.bin

oleObject11.bin

image146.wmf
10

4,210

×


oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

image147.wmf
111

1,610 s

--

×


oleObject153.bin

image148.wmf
X


oleObject154.bin

image149.wmf
A56;NZ4ANZ56Z4ZZ26

==+Þ=+Û=++Û=


image14.wmf
27

1amu1,66054.10 kg

-

»


oleObject155.bin

image150.wmf
30

26

X


oleObject156.bin

image151.wmf
q26e

=+


oleObject157.bin

image152.wmf
23

11

Na


oleObject158.bin

image153.wmf
22,9837amu.


oleObject159.bin

image154.wmf
1,0073amu


oleObject12.bin

oleObject160.bin

image155.wmf
1,0087amu.


oleObject161.bin

image156.wmf
23

11

Na.


oleObject162.bin

image157.wmf
pnx

mZ.mN.mm11.1,0073amu12.1,0087amu22,9837a

mu0,201amu0,2amu

D=+-=--=»


oleObject163.bin

image158.wmf
75

33

As


oleObject164.bin

image159.wmf
0,682438amu.


image15.wmf
A

Z

X


oleObject165.bin

oleObject166.bin

image160.wmf
2

lk

lkr

E

mc0,682438.931,5

E8,5MeV/nucleon

AA75

D

===»


oleObject167.bin

image161.wmf
X


oleObject168.bin

image162.wmf
0,0615amu.


oleObject169.bin

image163.wmf
(

)

22

lkpnX

EmcZmAZmmc0,0615.931,557,3MeV

éù

=D=+--==

ëû


oleObject170.bin

oleObject13.bin

image164.wmf
3241

1120

HHHen17,6MeV

+®++


oleObject171.bin

image165.wmf
231

A

N6,02210mol

-

»×


oleObject172.bin

image166.wmf
4

2

1mgHe


oleObject173.bin

image167.wmf
4

2

1mgHe


oleObject174.bin

image168.wmf
A

m

N.N

A

=


oleObject175.bin

image16.wmf
Z


image169.wmf
3

19623196

10

EN.17,6.1,6.10.10.6,022.10.17,6.1,6.10.1

0424MJ

4

-

--

==»


oleObject176.bin

image170.wmf
32%


oleObject177.bin

image171.wmf
235

92

U


oleObject178.bin

image172.wmf
25%


oleObject179.bin

image173.wmf
235

92

U


oleObject180.bin

oleObject14.bin

image174.wmf
25%


oleObject181.bin

image175.wmf
235

92

U


oleObject182.bin

image176.wmf
231

A

N6,022.10mol.

-

»


oleObject183.bin

image177.wmf
coich

toanphantoanphan

P

AP.t.100.t

H

==


oleObject184.bin

image178.wmf
toanphancoich

1pu1pu

AP.100.t

N

EH.E

==


oleObject185.bin

image17.wmf
N


image179.wmf
235

92

U


oleObject186.bin

image180.wmf
coich

U

AU

A

P.100.t.A

m

N.Nm

AH.E.N

=Þ=


oleObject187.bin

image181.wmf
235

92

U


oleObject188.bin

oleObject189.bin

image182.wmf
6

coich

UU

1323

A

P.100.t.A

mm

1001200.10.100.365.24.2600.235

H.10025.100m.45769kg

mmH.E.N2532.200.1,6.10.6,022.10

-

=Û=Þ===


oleObject190.bin

image183.wmf
131

53


oleObject15.bin

oleObject191.bin

image184.wmf
131

53

50mgI


oleObject192.bin

image185.wmf
131

53

mgI


oleObject193.bin

image186.wmf
30

t

8

T

o

mm.250.23,7mg

-

-

===


oleObject194.bin

image187.wmf
ttt

2

T44

o

HH.232128.222t8

---

-

=Û=Û=Û=


oleObject195.bin

image188.wmf
14

6

C


image18.wmf
15

10m

-


oleObject196.bin

oleObject197.bin

image189.wmf
12

tt

t

TTT

o1o2o

HH.2HH.2;HH.2

---

=Û==


oleObject198.bin

image190.wmf
12

tt

t

1

5730

T

2

H

22,232t6629,96630

H

-+

D

=Û=ÛD=»


oleObject199.bin

image191.wmf
5,5MeV.


oleObject200.bin

image192.wmf
1844180

2

XY

®a+


oleObject201.bin

oleObject16.bin

image193.wmf
YYYdYdYddY

pp0mvm.vmWm.W4.W180.W(1)

aaaaaa

+=Û=Û=Û=

uuruur


oleObject202.bin

image194.wmf
ddYdXddY

EWWW5,5WW(2)

aa

D=+-Û=+


oleObject203.bin

image195.wmf
ddYd

ddYdY

5,5WWW5,38MeV

4.W180.WW0,12MeV

aa

a

=+=

ìì

Þ

íí

==

îî


oleObject204.bin

image19.wmf
A

Z

X


oleObject17.bin

image20.wmf
A

Z

X


oleObject18.bin

image21.wmf
pnx

Δm=Zm+(A-Z)m-m

éù

×

ëû


oleObject19.bin

image22.wmf
m


oleObject20.bin

image23.wmf
E


oleObject21.bin

image24.wmf
2

E = mc


oleObject22.bin

image25.wmf
8

c = 3.10 m/s


oleObject23.bin

image26.wmf
2

lk

E=

Δmc


oleObject24.bin

image27.wmf
13

2

1MeV1,60.10J

1amu931,5MeV/c

-

=

»


oleObject25.bin

image28.wmf
lk

lkr

E

E

A

=


oleObject26.bin

image29.wmf
3

124

1234

A

AAA

ZZZZ

X+YC+D

®


oleObject27.bin

image30.wmf
1234

ZZZZ

+=+


oleObject28.bin

image31.wmf
1234

AAAA

+=+


oleObject29.bin

image32.wmf
2351236141921

9209256360

UUBaKr3

nn

+®®++


oleObject30.bin

image33.wmf
2231

1120

HHHe

n

+®+


image1.png
Léch huéng

Man
huynh
quang’

Chium hat o Hat nhan

A s y
. bau do Chum hat a nguyén tr vang
Nguon

phéng xa a

d

Hop chin
bang chi

Koo rels A . z ] Léch huwéng
BO tri thi nghiém Minh hoa két qua thi nghiém




oleObject31.bin

image34.wmf
(

)

2

ttsp

W=m-mc


oleObject32.bin

image35.wmf
ttsp

mm

>


oleObject33.bin

image36.wmf
ttsp

mm

<


oleObject34.bin

image37.wmf
(

)

α


oleObject35.bin

image38.wmf
(

)

β


image2.wmf
0

90


oleObject36.bin

image39.wmf
(

)

γ


oleObject37.bin

image40.wmf
4

2

He

 


oleObject38.bin

image41.wmf
(

)

β


oleObject39.bin

image42.wmf
(

)

β

+


oleObject40.bin

image43.wmf
7

2.10 m/s


oleObject1.bin

oleObject41.bin

image44.png
+ ¥+ + + + + +

Sw léch hudéng cua cdc logi tia phéng xa
trong dién truong déu




image45.png
Hat a a.
Hatg (e
Haty v 'W

Gidy TAm nh6ém TAm chi

Kha nang dam xuyén cua cdc logi tia
phéng xa qua vat chat




image46.wmf
ln2

T

l

=


oleObject42.bin

image47.wmf
1

s

-


oleObject43.bin

image48.png
0 T >
T 27 3r Thdi gian

Dudmg cong phin ri phong xg




image49.wmf
t

-

-

λt

T

t00

N=N2=Ne


oleObject44.bin


1


 


 


A. KI


?


N TH


?


C TR


?


NG TÂM


 


I. C


?


U TRÚC H


?


T NHÂN


                                                                                                                    


 


1. 


Thí nghi


?


m tán x


?


 


h


?


t alpha


 


B


?


n chùm h


?


t alpha (tích đi


?


n dương) vào m


?


t lá vàng m


?


ng.


 


 


K


?


t qu


?


 


thí


 


nghi


?


m:


 


-


 


Ph


?


n l


?


n các h


?


t alpha 


xuyên th


?


ng qua lá vàng m


?


ng.


 


-


 


M


?


t s


?


 


ít các h


?


t alpha b


?


 


l


?


ch kh


?


i phương ban đ


?


u.


 


-


 


M


?


t t


?


 


l


?


 


r


?


t nh


?


 


các h


?


t alpha b


?


 


ch


?


ch hư


?


ng 


?


 


góc l


?


n hơn 


0


90


 


K


?


t lu


?


n t


?


 


thí nghi


?


m:


 


Ph


?


n l


?


n không gian bên trong nguyên t


?


 


là r


?


ng, toàn b


?


 


đi


?


n


 


tích dương trong 


nguyên t


?


 


ch


?


 


t


?


p trung t


?


i m


?


t vùng có bán kính r


?


t nh


?


 


n


?


m 


?


 


tâm c


?


a nguyên t


?


, đư


?


c g


?


i là h


?


t nhân 


c


?


a nguyên t


?


.


 


2. Mô h́nh 


đơn gi


?


n c


?


a nguyên t


?


 


Mô h́nh nguyên t


?


 


c


?


a Rutherford:


 


-


 


Nguyên t


?


 


có c


?


u trúc r


?


ng v


?


i h


?


t nhân n


?


m 


?


 


tâm c


?


a nguyên t


?


. 


Kh


?


i lư


?


ng c


?


a h


?


t nhân x


?


p x


?


 


b


?


ng kh


?


i lư


?


ng c


?


a nguyên t


?


, đi


?


n tích 


c


?


a h


?


t nhân có giá tr


?


 


dương (b


?


ng t


?


ng đi


?


n tích các h


?


t proton).


 


-


 


Các electron phân b


?


 


trong không gian tr


?


ng xung qu


anh h


?


t nhân 


vŕ chuy


?


n đ


?


ng trong các qu


?


 


đ


?


o khép kín quanh h


?


t nhân.


 


3. C


?


u t


?


o h


?


t nhân


 


a) C


?


u trúc h


?


t nhân


 


-


 


H


?


t nhân đư


?


c c


?


u t


?


o b


?


i các h


?


t proton và neutron, g


?


i chung là nucleon.


 




1     A. KI ? N TH ? C TR ? NG TÂM   I. C ? U TRÚC H ? T NHÂN                                                                                                                        1.  Thí nghi ? m tán x ?   h ? t alpha   B ? n chùm h ? t alpha (tích đi ? n dương) vào m ? t lá vàng m ? ng.     K ? t qu ?   thí   nghi ? m:   -   Ph ? n l ? n các h ? t alpha  xuyên th ? ng qua lá vàng m ? ng.   -   M ? t s ?   ít các h ? t alpha b ?   l ? ch kh ? i phương ban đ ? u.   -   M ? t t ?   l ?   r ? t nh ?   các h ? t alpha b ?   ch ? ch hư ? ng  ?   góc l ? n hơn 

0

90

  K ? t lu ? n t ?   thí nghi ? m:   Ph ? n l ? n không gian bên trong nguyên t ?   là r ? ng, toàn b ?   đi ? n   tích dương trong  nguyên t ?   ch ?   t ? p trung t ? i m ? t vùng có bán kính r ? t nh ?   n ? m  ?   tâm c ? a nguyên t ? , đư ? c g ? i là h ? t nhân  c ? a nguyên t ? .   2. Mô hình  đơn gi ? n c ? a nguyên t ?   Mô hình nguyên t ?   c ? a Rutherford:   -   Nguyên t ?   có c ? u trúc r ? ng v ? i h ? t nhân n ? m  ?   tâm c ? a nguyên t ? .  Kh ? i lư ? ng c ? a h ? t nhân x ? p x ?   b ? ng kh ? i lư ? ng c ? a nguyên t ? , đi ? n tích  c ? a h ? t nhân có giá tr ?   dương (b ? ng t ? ng đi ? n tích các h ? t proton).   -   Các electron phân b ?   trong không gian tr ? ng xung qu anh h ? t nhân  và chuy ? n đ ? ng trong các qu ?   đ ? o khép kín quanh h ? t nhân.   3. C ? u t ? o h ? t nhân   a) C ? u trúc h ? t nhân   -   H ? t nhân đư ? c c ? u t ? o b ? i các h ? t proton và neutron, g ? i chung là nucleon.  

